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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  BIÊN HÒA T NH Đ NG NAIỐ I Ô

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  to  phiên tòa: Ông Nguy n Xuân H ngẩ ủ ạ ễ ướ

Các H i th m nhân dân: ộ ẩ Ông Tr n Văn Chánhầ
         Bà Nguy n Th  Nh nễ ị ạ

- Th  ký phiên tòaư : Ông Vũ Kim H i – Th  ký Tòa án nhân dân thành phả ư ố
Biên Hòa, t nh Đ ng Nai.ỉ ồ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Biên Hòa, t nh Đ ng Naiạ ệ ệ ể ố ỉ ồ
tham gia phiên tòa: Bà Nguy n Hoàng Anh – Ki m sát viênễ ể

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  Biên Hòaạ ụ ở ố
xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý s : 33ử ơ ẩ ụ ự ụ ố /2018/TLST-HS ngày 01
tháng 02 năm 2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  83/2018/QĐXXST-ê ị ư ụ ử ố
HS ngày 13 tháng 3 năm 2018, đ i v i b  cáo:ố ớ ị

Võ Hoài N, sinh năm 1992 t i TP. H  Chí Minhạ ồ
N i đăng ký HKTT: p Phú L i, xã Phú M  H ng, huy n C  Chi, TP. Hơ Ấ ợ ỹ ư ệ ủ ồ

Chí Minh; ngh  nghi p: Th  kho; trình đ  văn hoa: l p 12/12; dân t c: Kinh;ề ệ ủ ộ ớ ộ
gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c t ch: Vi t Nam; con ông Võ Văn Đ và bàớ ố ị ệ
Nguy n Th  L; ti n án, ti n s : không co; b  cáo t i ngo i.ễ ị ề ề ự ị ạ ạ

- B  h i:ị ạ  Anh Nguy n Nh t X, sinh năm 1988 (ch t)ễ ự ê
- Đ i di n h p pháp c a b  h i: ạ ệ ợ ủ ị ạ
Ông Nguy n Văn Đ, sinh năm 1957, bà Nguy n Th  M, sinh năm 1961 vàễ ễ ị

ch  Nguy n Th  L, sinh năm 1995ị ễ ị
Cùng đ a ch : T  dân ph  L i Th , ph ng Cam L i, TP. Cam Ranh, t nhị ỉ ổ ố ợ ọ ườ ợ ỉ

Khánh Hòa.
Đ i di n theo y quy n c a ông Đ, bà M, ch  L: Anh Nguy n Vi t H, sinhạ ệ ủ ề ủ ị ễ ệ

năm 1982
Đ a ch : T  7, p 2, xã Vĩnh L c A, huy n Bình Chánh, TP. H  Chí Minh.ị ỉ ổ ấ ộ ệ ồ
* Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ

1



+ Công ty TNHH s n xu t kinh doanh th ng m i d ch v  TP.ả ấ ươ ạ ị ụ
Đ a ch : khu ph  Bình Ph c B, ph ng Bình Chu n, th  xã Thu n An,ị ỉ ố ướ ườ ẩ ị ậ

t nh Bình D ng.ỉ ươ
Ng i đ i di n theo pháp lu t: Bà Nguy n Th  T, sinh năm 1963ườ ạ ệ ậ ễ ị
+ Anh Lê Xuân T, sinh năm 1982
Đ a ch :  p Bình Th y, ph ng Bình An, th  xã Dĩ An, t nh Bình D ng.ị ỉ ấ ụ ườ ị ỉ ươ
+ Ông H  Văn P, sinh năm 1963ồ
Đ a ch : Tân Bình, xã B u Hòa, TP. Biên Hòa, t nh Đ ng Nai.ị ỉ ử ỉ ồ
+ Anh B  Cao T, sinh năm 1981ồ
Đ a ch :  p Nh t Hòa, xã Hi p Hòa, TP. Biên Hòa, t nh Đ ng Nai.ị ỉ ấ ấ ệ ỉ ồ
* Ng i làm ch ng: Anh Nguy n Văn T, sinh năm 1980ườ ứ ễ
Đ a ch : p Phú L i, xã Phú H ng, huy n C  Chi, TP. H  Chí Minh.ị ỉ Ấ ợ ư ệ ủ ồ

    (B  cáo co m t, anh H, anh T, anh T co m t; riêng bà T, ông P và anh Cao Tị ă ă
v ng m t)ắ ă
                                               N I DUNG V  ÁNỘ U

Theo các tài li u co trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ê ạ ộ
v  án đ c tom t t nh  sau:ụ ượ ắ ư

Kho ng 13 gi  30 phút ngày 15/7/2017, Lê Xuân T đi u khi n xe ô tô bi nả ờ ề ể ể
s  61N-4100 (xe ô tô c a Công ty TNHH s n xu t kinh doanh th ng m i d chố ủ ả ấ ươ ạ ị
v  TP) ch  Võ Hoài N ng i  hàng gh  phía sau tài x  l u thông trên đ ngụ ở ồ ở ê ê ư ườ
Đ ng Kh i theo h ng ngã t  Amata đi ngã t  Tân Phong. M t đ ng Đ ngồ ở ướ ư ư ă ườ ồ
Kh i đ c tr i nh a, đ c t  ch c l u thông hai chi u,  gi a đ ng co gi iở ượ ả ự ượ ổ ứ ư ề ở ữ ườ ả
phân cách c  đ nh phân chia chi u đ ng, chi u đ ng h ng  ngã t  Amata điố ị ề ườ ề ườ ướ ư
ngã t  Tân Phong co v ch s n tr ng k  đ t quãng phân chia thành 03 làn đ ng.ư ạ ơ ắ ẻ ứ ườ
Làn th  nh t và th  hai tính t  l  ph i dành cho xe h n h p, làn th  3 dành choứ ấ ứ ừ ề ả ỗ ợ ứ
xe ô tô; Khi đ n đo n đ ng thu c khu ph  4, ph ng Tân Hi p, TP. Biên Hòa,ê ạ ườ ộ ố ườ ệ
Tr ng đi u khi n xe ô tô bi n s  61N-4100 d ng sát l  ph i trên làn đ ngườ ề ể ể ố ừ ề ả ườ
th  nh t; lúc này Võ Hoài N m  c a phía sau bên hông trái c a xe ô tô 61N-4100ứ ấ ở ử ủ
làm m t trong cánh c a phía sau c a xe ô tô va ch m v i xe mô tô bi n s  60F1-ă ử ủ ạ ớ ể ố
222.48 do anh Nguy n Nh t X đi u khi n đang l u thông cùng chi u ch y t iễ ự ề ể ư ề ạ ớ
làm anh X ngã văng vào g m xe ô tô bi n s  60L-8836 (do anh B  Cao T đi uầ ể ố ồ ề
khi n l u thông trên làn đ ng th  hai), anh X b  bánh xe phía sau bên ph i xe ôể ư ườ ứ ị ả
tô 60L-8836 cán qua ng i, h u qu  anh X ch t trên đ ng đi c p c u.ườ ậ ả ê ườ ấ ứ

T i Biên b n khám nghi m hi n tr ng và s  đ  hi n tr ng đã thu th pạ ả ệ ệ ườ ơ ồ ệ ườ ậ
đ c các d u v t nh  sau: M t đ ng tr i nh a, đ c t  ch c l u thông haiượ ấ ê ư ă ườ ả ự ượ ổ ứ ư
chi u,  gi a co gi i phân cách c  đ nh phân chia chi u đ ng. Chi u đ ngề ở ữ ả ố ị ề ườ ề ườ
h ng ngã t  Amata đi h ng ngã t  Tân Phong co v ch s n tr ng k  đ t quãngướ ư ướ ư ạ ơ ắ ẻ ứ
phân chia thành 03 làn đ ng; Làn đ ng th  nh t r ng 02m40, làn đ ng thườ ườ ứ ấ ộ ườ ứ
hai r ng 03m50; làn đ ng th  3 r ng 03m40 (tính t  l  ph i theo h ng ngã tộ ườ ứ ộ ừ ề ả ướ ư
Amata đi ngã t  Tân Phong). Phía bên ph i co l  đ ng và nhà dân li n k ; phíaư ả ề ườ ề ề
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bên trái đ ng là B nh vi n đa khoa Đ ng Nai. Th i đi m x y ra tai n n là lúcườ ệ ệ ồ ờ ể ả ạ
tr i n ng, sáng, đ ng khô ráo.ờ ắ ườ

Xe ô tô bi n s  61N-4100 d ng trên m t đ ng, đ u xe h ng v  ngã tể ố ừ ă ườ ầ ướ ề ư
Tân Phong, đuôi xe h ng v  ngã t  Amata. Tr c bánh tr c bên ph i ngay mépướ ề ư ụ ướ ả
đ ng bên ph i;  đo t  tr c  bánh sau  bên ph i  đ n mép đ ng bên ph i  làườ ả ừ ụ ả ê ườ ả
00m50. Đo t  tr c bánh tr c bên ph i đ n tr  đi n s  C15/4 tr c quán c mừ ụ ướ ả ê ụ ệ ố ướ ơ
79 là 02m00 (theo h ng ngã t  Amata đi ngã t  Tân Phong).ướ ư ư

Xe mô tô bi n s  60F1-222.48 n m ngã nghiêng bên trái trên đ ng, đ uể ố ằ ườ ầ
xe quay h ng l  ph i, h i ch ch v  h ng ngã t  Tân Phong, đuôi xe quayướ ề ả ơ ê ề ướ ư
h ng ng c l i. Tr c bánh tr c cách mép đ ng bên ph i là 02m30; Tr cướ ượ ạ ụ ướ ườ ả ụ
bánh sau cách mép đ ng bên ph i là 03m50 (theo h ng ngã t  Amata đi ngã tườ ả ướ ư ư
Tân Phong).

Xe ô tô t i thùng bi n s  60L-8836 d ng trên làn đ ng th  hai tính t  lả ể ố ừ ườ ứ ừ ề
ph i, đ u xe h ng v  ngã t  Tân Phong, đuôi xe h ng v  ngã t  Amata. Đoả ầ ướ ề ư ướ ề ư
t  tr c bánh tr c bên ph i đ n mép đ ng bên ph i là 03m50; đo t  tr c bánhừ ụ ướ ả ê ườ ả ừ ụ
sau cùng bên ph i đ n mép đ ng bên ph i là 03m70. Đo t  tr c bánh sau xe môả ê ườ ả ừ ụ
tô bi n s  60F1-222.48 đ n tr c bánh sau cùng bên ph i xe ô tô t i thùng bi nể ố ê ụ ả ả ể
s  60L-8836 là 22m50 (theo h ng ngã t  Amata đi ngã t  Tân Phong).ố ướ ư ư

V t cày khuy t m t đ ng không liên t c do quá trình xe mô tô bi n sê ê ă ườ ụ ể ố
60F1-222.48 tr t ngã trên đ ng t o nên. Chi u dài v t cày (Đo t  đ u v t càyượ ườ ạ ề ê ừ ầ ê
đ n gác chân xe mô tô bi n s  60F1-222.48 là 03m05. Đo t  đ u v t cày đ nê ể ố ừ ầ ê ê
mép đ ng bên ph i là 02m75. Đo t  tr c bánh sau bên trái xe ô tô bi n s  61N-ườ ả ừ ụ ể ố
4100 đ n đ u v t cày là 02m80 (theo h ng ngã t  Amata đi ngã t  Tân Phong).ê ầ ê ướ ư ư

T i  b n  k t  lu n  giám  đ nh  pháp  y  v  t  thi  s  196/TT/2017  ngàyạ ả ê ậ ị ề ử ố
27/7/2017 c a Trung tâm pháp y t nh Đ ng Nai k t lu n nguyên nhân t  vongủ ỉ ồ ê ậ ử
c a anh Nguy n Nh t X là do đa ch n th ng, ch n th ng ng c gây gãy cungủ ễ ự ấ ươ ấ ươ ự
bên x ng s n s  2, 3, 4, 5 bên trái, v  tim tâm nhĩ trái trong bao tim, rách cươ ườ ố ỡ ơ
hoành, ch y máu khoang ng c. Ch n th ng b ng gây v  nát nhu mô gan, vả ự ấ ươ ụ ỡ ỡ
lách ph c t p, ch y máu  b ng.ứ ạ ả ổ ụ

V t ch ng v  án:ậ ứ ụ
Ô tô bi n s  61N-4100; xe mô tô bi n s  60F1-222.48, xe ô tô t i thùngể ố ể ố ả

bi n s  60L-8836 hi n C  quan c nh sát đi u tra Công an thành ph  Biên Hòaể ố ệ ơ ả ề ố
đã tr  l i cho ch  s  h u.ả ạ ủ ở ữ

Đ i v i B  Cao T đi u khi n xe ô tô bi n s  60L-8836 l u thông đúng lànố ớ ồ ề ể ể ố ư
đ ng, ph n đ ng quy đ nh thì anh X b t ng  ngã văng vào bánh sau bên ph iườ ầ ườ ị ấ ờ ả
c a xe ô tô nên anh T không th y tr c và cũng không b  bu c ph i th y tr củ ấ ướ ị ộ ả ấ ướ
h u qu  nên anh T không co l i.ậ ả ỗ

T i  b n cáo tr ng  s  48/CT/VKS-HS ngày  25/01/2018,  Vi n  ki m sátạ ả ạ ố ệ ể
nhân dân thành ph  Biên Hòa đã truy t  b  cáo Võ Hoài N v  t i “Vô ý làm ch tố ố ị ề ộ ê
ng i” quy đ nh t i kho n 1 Đi u 128 B  lu t hình s  năm 2015ườ ị ạ ả ề ộ ậ ự . Đ ng th i, t iồ ờ ạ
phiên tòa, Ki m sát viên trình bày l i lu n t i, gi  nguyên quy t đ nh truy t  vàể ờ ậ ộ ữ ê ị ố
đ  ngh  áp d ng: Ngh  quy t 41/2017/QH 14 c a Qu c H i v  vi c thi hành Bề ị ụ ị ê ủ ố ộ ề ệ ộ
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lu t Hình s  s  100/2015/QH13; Kho n 1 Đi u 128 B  lu t hình s  năm 2015;ậ ự ố ả ề ộ ậ ự
đi m b, s kho n 1 Đi u 51, Đi u 65 B  lu t hình s  năm 2015 đ  x  ph t bể ả ề ề ộ ậ ự ể ử ạ ị
cáo N m c án t  01 năm tù đ n 01 năm 06 tháng tù nh ng cho b  cáo h ng ánứ ừ ê ư ị ưở
treo, th i gian th  thách theo quy đ nh c a pháp lu t.ờ ử ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNÂ I Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] T i phiên tòa b  cáo th a nh n v  hành vi đã đ c mô t  nêu trên. L iạ ị ừ ậ ề ượ ả ờ
khai nh n c a b  cáo phù h p v i các tài li u, ch ng c  đã thu th p trong h  sậ ủ ị ợ ớ ệ ứ ứ ậ ồ ơ
v  án.ụ

[2] Đã co đ  c  s  k t lu n:ủ ơ ở ê ậ  Kho ng 13 gi  30 phút ngày 15/7/2017, t iả ờ ạ
khu v c đ ng Đ ng Kh i thu c khu ph  4, ph ng Tân Hi p, TP. Biên Hòa,ự ườ ồ ở ộ ố ườ ệ
Sau khi xe ô tô bi n s  61N-4100 d ng sát l  ph i trên làn đ ng th  nh t (tínhể ố ừ ề ả ườ ứ ấ
t  l  bên ph i) thì b  cáo Võ Hoài N m  c a phía sau bên hông trái c a xe ô tôừ ề ả ị ở ử ủ
61N-4100 làm m t trong cánh c a phía sau c a xe ô tô va ch m v i xe mô tôă ử ủ ạ ớ
bi n s  60F1-222.48 do anh Nguy n Nh t X đi u khi n đang l u thông cùngể ố ễ ự ề ể ư
chi u ch y t i làm anh X ngã văng vào g m xe ô tô bi n s  60L-8836 (do anhề ạ ớ ầ ể ố
B  Cao T đi u khi n l u thông trên làn đ ng th  hai), anh X b  bánh xe phíaồ ề ể ư ườ ứ ị
sau bên ph i xe ô tô 60L-8836 cán qua ng i, h u qu  anh X ch t trên đ ng điả ườ ậ ả ê ườ
c p c u.ấ ứ

 [3] Nh  v y, hành vi c a b  cáo Võ Hoài N đã c u thành t i “Vô ý làmư ậ ủ ị ấ ộ
ch t ng i” theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 98 B  lu t hình s  năm 1999. ê ườ ị ạ ả ề ộ ậ ự Tuy
nhiên, căn c  Ngh  quy t s  41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 v  vi c áp d ng Bứ ị ê ố ề ệ ụ ộ
lu t Hình s  năm 2015 theo nguyên t c co l i cho ng i ph m t i, hành vi c aậ ự ắ ợ ườ ạ ộ ủ
nêu trên c a b  cáo N đ c áp d ng xét x  theo kho n 1 Đi u 128 B  lu t Hìnhủ ị ượ ụ ử ả ề ộ ậ
s  năm 2015.ự

[4] Hành vi ph m t i c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i,  ạ ộ ủ ị ể ộ đã xâm ph mạ
đ n ê tính m ng c a ng i khácạ ủ ườ  và xâm ph m ạ đ n ê tr t t  công c ng. Do đo c nậ ự ộ ầ
x  ph t b  cáo m c án ử ạ ị ứ đ  ủ nghiêm đ  c i t o và giáo d c các b  cáo tr  thànhể ả ạ ụ ị ở
ng i công dân t t,  s ng tuân th  pháp lu t,  đ ng th i còn nh m răn đe vàườ ố ố ủ ậ ồ ờ ằ
phòng ng a chung. ừ

[5] Xét tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  nh n th y: Bê ă ả ẹ ệ ự ậ ấ ị
cáo co nhân thân t t và không co ti n án, ti n s ; co thái đ  khai báo thành kh n,ố ề ề ự ộ ẩ
ăn năn h i c i, b  cáo đã b i th ng xong cho gia đình b  h i, b  cáo co hoànố ả ị ồ ườ ị ạ ị
c nh gia  đình kho khăn và t i phiên tòa phía b  h i cũng đ  ngh  gi m nh  hìnhả ạ ị ạ ề ị ả ẹ
ph t và cho b  cáo h ng án treo.ạ ị ưở  Do b  cáo N co nhân thân t t và co nhi u tìnhị ố ề
ti t gi m nh , b  cáo co n i c  trú rõ ràng nên không c n cách ly b  cáo ra kh iê ả ẹ ị ơ ư ầ ị ỏ
xã h i mà x  ph t tù nh ng cho b  cáo h ng án treo là đ  nghiêm.ộ ử ạ ư ị ưở ủ

V  dân s : Đ i di n h p pháp c a b  h i không ti p t c yêu c u b iề ự ạ ệ ợ ủ ị ạ ê ụ ầ ồ
th ng ườ nên H i đ ng xét x  không đ t ra xem xét.ộ ồ ử ă
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[6] V  v t ch ng: Xe ô tô bi n s  61N – 4100, xe mô tô bi n s  60F1-ề ậ ứ ể ố ể ố
222.48 và xe ô tô bi n s  60L-8836 đã đ c C  quan c nh sát đi u tra công anể ố ượ ơ ả ề
thành ph  Biên Hòa tr  l i cho ch  s  h u là phù h p.ố ả ạ ủ ở ữ ợ

[7] V  án phí: Bu c b  cáo ph i n p án phí hình s  s  th m theo lu t đ nh.ề ộ ị ả ộ ự ơ ẩ ậ ị
Vì các l  trên;ẽ

QUY T Đ NHẾ I

Căn c  vào ứ Ngh  quy t s  41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 c a Qu c H i;ị ê ố ủ ố ộ
Căn c  vàoứ  kho n 1 Đi u 128 B  lu t hình s  năm 2015ả ề ộ ậ ự ; đi m b, p kho nể ả

1, kho n 2 Đi u 46, Đi u 60 B  lu t hình s  năm 1999; ả ề ề ộ ậ ự
Tuyên b : b  cáo Võ Hoài N ph m t i “Vô ý làm ch t ng i”. ố ị ạ ộ ê ườ
1. X  ph t b  cáo Võ Hoài N 01 (m t) năm tù ử ạ ị ộ nh ng b  cáo đ c h ngư ị ượ ưở

án treo, th i gian th  thách là 02 (hai) năm tính t  ngày 05/4/2018.ờ ử ừ

Giao b  cáo Võ Hoài Nị  cho UBND xã Phú M  H ng, huy n C  Chi, thànhỹ ư ệ ủ
ph  H  Chí Minh giám sát và giáo d c trong th i gian th  thách. Trong tr ngố ồ ụ ờ ử ườ
h p b  cáo N thay đ i n i c  trú thì vi c giám sát và giáo d c b  cáo N đ cợ ị ổ ơ ư ệ ụ ị ượ
th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 69 c a Lu t thi hành án hình s .ự ệ ị ạ ả ề ủ ậ ự

2. V  án phí: Áp d ng Đi u 136 B  lu t t  t ng hình s  và Ngh  quy t sề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ị ê ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a U  ban th ng v  Qu củ ỷ ườ ụ ố
h i quy đ nh v  án phí, l  phí Tòa án; ộ ị ề ệ

3. Bu c b  cáo ph i n p 200.000đ (hai trăm nghìn đ ng) án phí hình s  sộ ị ả ộ ồ ự ơ
th m.ẩ

4. B  cáo, đ i di n h p pháp c a b  h i và anh T co quy n kháng cáo trongị ạ ệ ợ ủ ị ạ ề
th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. Riêng ng i co quy n l i, nghĩa v  liênờ ạ ể ừ ườ ề ợ ụ
quan v ng m t thì quy n kháng cáo là 15 ngày k  t  ngày b n án đ c t ng đ tắ ă ề ể ừ ả ượ ố ạ
h p l .ợ ệ

  N i nh n:ơ ậ
 - B  cáo (1);ị
 - B  h i, NCQLNVLQ (5);ị ạ
 - VKSND thành ph  Biên Hòa (1);ố
 - C  quan CSĐT công an TP. Biên Hòa (1);ơ
 - Chi c c THADS TP. Biên Hòa (1);ụ
 - TAND t nh Đ ng Nai (1);ỉ ồ
 - VKSND t nh Đ ng Nai (1);ỉ ồ
 - L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

    TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ô Ử Ơ Ẩ
      Th m phán - ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

        
      Nguy n Xuân H ngễ ướ        
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